
I Năm 2019
1 Gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh, giáo viên. Bộ 2.910 10.510.500.000 Đấu thầu rộng rãi 

trong nước 1 giai 
đoạn 2 túi hồ sơ

2 Gói thầu: Mua sắmTB phòng học bộ môn Lý, Hóa Sinh Phòng 3 2.575.112.000 Chào hàng cạnh 
tranh thông thường

3 Gói thầu: Mua sắm bảng chống lóa siêu bền Tấm 136 727.600.000 Chào hàng cạnh 
tranh thông thường

4 Gói thầu: Mua sắm máy photocopy Cái 6 259.500.000 Chào hàng cạnh 
tranh thông thường

5 Gói thầu: Mua sắm máy vi tính để bàn Bộ 1.025 9.000.012.500 Đấu thầu rộng rãi 
trong nước 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ

6 Gói thầu: Mua sắm phần mềm E-learning cấp phổ thông Bộ 153 3.044.700.000 Đấu thầu rộng rãi 
trong nước 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ

7 Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy môn quốc phòng Bộ 5 1.995.000.000 Chỉ định thầu theo 
quy trình rút gọn

8 Gói thầu: Mua sắm màn hình tương tác thông minh Bộ 8 1.113.776.000 Chào hàng cạnh 
tranh thông thường

II Năm 2020
1 Gói thầu số: Thiết bị dạy giáo dục quốc phòng Bộ 5 1.992.900.000 Chào hàng cạnh 

tranh thông thường 
qua mạng

2 Gói thầu số: Bảng chống lóa Tấm 92 432.400.000 Chào hàng cạnh 
tranh thông thường 

qua mạng
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TỔNG HỢP CÁC GOI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM 2019, 2020 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2020
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3 Gói thầu số: Máy vi tính để bàn Bộ 1.910 16.816.755.000 Mua sắm ttrực tiếp 
theo đơn giá trúng 

thầu 
4 Gói thầu số: Bàn ghế học sinh, giáo viên, để máy vi 

tính
Bộ 13.433 48.893.890.000 Đấu thầu rộng rãi 

trong nước 1 giai 
đoạn 2 túi hồ sơ 

5 Gói thầu số: Thiết bị phòng học ngoại ngữ Phòng 20 26.728.000.000 Đấu thầu rộng rãi 
trong nước 1 giai 
đoạn 2 túi hồ sơ  

qua mạng
6 Gói thầu số: Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Trường 377 18.800.000.000 Đấu thầu rộng rãi 

trong nước 1 giai 
đoạn 2 túi hồ sơ  

qua mạng

7 Gói thầu số: Hệ thống nước uống tại các trường học Hệ thống 55 24.194.500.000 Đấu thầu rộng rãi 
trong nước 1 giai 
đoạn 2 túi hồ sơ 

III 06 tháng đầu năm 2022

UBND tỉnh Cà 
Mau).


